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Cách xác định cấp độ chương trình

Các tiêu chí trung gian để phân loại
Tên cấp độ Mã Bổ sung

Các tiêu chí chính Các tiêu chí bổ sung 

Cơ sở vật chất cho 
giáo dục

Cơ sở giáo dục là 
trường hay trung 
tâm 

Tuổi thấp nhất

Tuổi cao nhất

Trình độ cán bộ Giáo dục tiền tiểu 
học 

0 Không

Bắt đầu học đọc, 
viết và toán hệ 
thống

Bắt đầu học một trường 
hoặc chương trình tiểu 
học cấp độ quốc tế

Bắt đầu được giáo dục 
bắt buộc

Giáo dục tiểu học 

Bước đầu của giáo 
dục căn bản

1 Không

Trình bày các môn 
học

Bổ sung đầy đủ các 
kỹ năng và sự hình 
thành căn bản cho 
sự nghiệp học hành

Bắt đầu sau khi kết thúc 
6 năm tiểu học

Kết thúc quy trình sau 
9 năm kể từ khi bắt đầu 
học tiểu học

Kêt thúc học bắt buộc

Một vài giáo viên giảng 
dạy theo chuyên môn 
của họ 

Giáo dục trung học 

Bậc thấp (Giai đoạn 2 
của giáo dục cơ sở)

2 Một loại giáo dục 
hay mục tiêu tiếp 
theo

Định hướng 
chương trình
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Bằng đầu vào điển 
hình

Yêu cầu đầu vào tối 
thiểu

Giáo dục trung học 
bậc cao

3 Một loại giáo dục 
hay mục tiêu tiếp 
theo

Định hướng 
chương trình

Thời gian tích lũy 
kể từ khi bắt đầu 
ISCED cấp 3

Yêu cầu đầu vào; 
Nội dung; 

Tuổi; 

Thời gian

Giáo dục trung học 
nâng cao không phải 
đại học

4 Một loại giáo dục 
hay mục tiêu tiếp 
theo 

Định hướng 
chương trình

Thời gian tích lũy 
kể từ khi bắt đầu 
ISCED cấp 3

Yêu cầu đầu vào tối 
thiểu

Loại chứng chỉ đạt 
được

Thời gian

Bước đầu của giáo 
dục bậc 3 (ĐH trở 
lên) (không trực tiếp 
dẫn đến một bằng 
nghiên cứu cao cấp 
nào)

5 Loại chương trình

Thời gian lý thuyết 
tích lũy ở giáo dục 
bậc 3

Trình độ quốc gia 
và cấu trúc bằng 
cấp

Nội dung định 
hướng nghiên cứu; 
nộp luận văn/luận 
án tốt nghiệp

Chuẩn bị cho tốt nghiệp 
chuyên ngành và nghiên 
cứu

Bước hai của giáo 
dục bậc 3 (dẫn đến 
một bằng nghiên cứu 
cao cấp)

6 Không


